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Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2026

THÔNG TƯ

Quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm,
thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ Luật Chuyễn đổi số số 148/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số:

Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Khoa học và Công nghệ:

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định lập và

quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số
sử dụng ngân sách nhà nước.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu
tư, mua săm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước tại điểm

a, điểm c khoản 7 Điều 81 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm

2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Chuyển đổi số (gọi là Nghị định số 224/2026/NĐ-CP), cụ thể bao gồm:

1. Nội dung chi, chế độ chi đối với một số nhiệm vụ chi thường xuyên cho
hoạt động chuyển đổi số.

2. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

chi cho đầu tư công; xác định tổng mức đầu tư, dự toán dự án; xác định dự toán

thuê dịch vụ công nghệ số không sẵn có trên thị trường; nội dung công việc, xác
định dự toán chỉ phí quản trị, vận hành và bảo trì sản phẩm của dự án.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị
định số 224/2026/NĐ-CР.

Chương II
NỘI DUNG, CHẾ ĐỘ CHI CỦA MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHI THƯỜNG
XUYÊN CHO HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐÓI SỐ; SƠ BỘ TỔNG MỨC
ĐẦU TƯ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, DỰ TOÁN DỰ ÁN; DỰ TOÁN THUỀ
DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ KHÔNG SẢN CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG;

CHI PHÍ QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ

Mục 1

NỘI DUNG, CHẾ ĐỘ CHI CỤ THỂ CỦA MỘT SÓ NHIỆM VỤ

CHI THƯỜNG XUYỀN CHO HOẠT ĐỘNG CHUYỄN ĐỔI SỐ

Điều 3. Nội dung, chế độ chi cụ thể của nhiệm vụ chi thường xuyên cho
hoạt động chuyển đổi số

Nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho hoạt động chuyển đổi

số xác định theo quy định tại Điều 34 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP. Đơn vị

sử dụng ngân sách thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo

một số nội dung và chế độ chi cụ thể như sau:

1. Chi xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng hệ thống số, nền tảng số, hệ
thống thông tin, hệ thống trí tuệ nhân tạo, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu;
hạ tầng chuyền đổi số; chi xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu: Thực hiện theo quy

định tại Điều 65, Điều 66 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP và Điều 5 của Thông
tư này.

2. Chi mua sắm trang thiết bị công nghệ số, dịch vụ số bao gồm muaua sắm
trang thiết bị, phần cứng, máy móc, phần mềm thương mại, cơ sở dữ liệu, công
cụ, sản phẩm, dịch vụ số và thiết bị công nghệ số khác phục vụ chuyển đổi số;
mua sắm máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc thường xuyên trên

môi trường số theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025

của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết

bị và Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày

14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuần, định mức sử

dụng máy móc, thiết bị; mua dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng, phần mềm
thương mại, thiết bị phụ trợ, thiết bị ngoại vi và các sản phẩm, trang thiết bị khác
thuộc hệ thống số, nền tảng số, hệ thống thông tin hiện có hoặc thuộc sản phẩm
của các dự án đầu tư xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng hệ thồng số, nên
tảng số, hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hạ tầng chuyễn
đổi số (không thuộc nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều này) được xác định

căn cứ theo một trong các thông tin sau:
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a) Báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất;

b) Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương

tự trong thời gian tối đa 12 tháng gần nhất trước thời điểm trình dự toán;

c) Kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thầm
định giá hoặc của hội đồng thẩm định giá theo quy định của pháp luật (nếu có);

d) Giá niêm yết của nhà cung cấp, nhà sản xuất;

đ) Định mức thuộc ngành dữ liệu, an ninh mạng và lĩnh vực, chuyên ngành
đặc thù khác (nếu có);

e) Kết hợp các quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản này.

3. Chi thuê dịch vụ công nghệ số

a) Chi thuê dịch vụ công nghệ số sẵn có trên thị trường: Thực hiện theo quy

định tại điểm b khoản 1 Điều 65 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP;

b) Chi thuê dịch vụ công nghệ số không sẵn có trên thị trường: Thực hiện

theo quy định tại khoản 3 Điều 65, Điều 67 của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP

và Điều 6 của Thông tư này.

4. Chi quản trị, vận hành, bảo trì, duy trì, sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật hạ tầng

chuyển đổi số, trang thiết bị công nghệ số, hệ thống số, nền tảng số, hệ thống
thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm, thiết bị khác; gia
hạn bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất (bảo hành mở rộng)

a) Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách tự thực hiện (không bao gồm gia

hạn bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất) thì được xác định: Trên cơ sở

chế độ làm thêm giờ thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng

01 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương

làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; chế
độ làm thêm giờ của hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số
145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chỉ tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động
và quan hệ lao động. Các khoản chi khác bao gồm nhân lực, công cụ, dụng cụ,

vật liệu, máy móc đê bảo đảm thực hiện quản trị, vận hành, bảo trì, duy trì, sửa

chữa, hỗ trợ kỹ thuật được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc định mức,
mức chi tương ứng (nếu có);

b) Trường hợp thuê tổ chức, cá nhân bên ngoài để thực hiện thì được xác
định trên cơ sở báo giá hoặc giá niêm yết của nhà cung cấp, nhà sản xuất.

5. Chi triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng

a) Chi mua săm sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng được xác định căn cứ theo
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một trong các thông tin sau: Báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất; kết quả lựa

chọn nhà thầu đối với trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự trong thời gian tối
đa 12 tháng gần nhất trước thời điểm trình dự toán; kết quả thẩm định giá của tổ

chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc của hội đồng thẩm định

giá theo quy định của pháp luật (nếu có); giá niêm yết của nhà cung cấp, nhà sản
xuất; kết hợp các thông tin;

b) Chi thực hiện nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh mạng:

b1) Trường hợp pháp luật an ninh mạng có quy định về định mức, đơn giá,

mức chi thì áp dụng theo các quy định đó và căn cứ trên quy mô, mức độ, yêu cầu

kỹ thuật, công nghệ, nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, điều kiện thực tế của nhiệm vụ;

b2) Trường hợp không có định mức, đơn giá, mức chỉ:

Nếu đơn vị sử dụng ngân sách tự thực hiện thì được xác định: Trên cơ sở

chế độ làm thêm giờ thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC; chế độ làm

thêm giờ của hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-
CP. Các khoản chi khác bao gồm nhân lực, công cụ, dụng cụ, vật liệu, máy móc

để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc định
mức, mức chỉ tương ứng (nếu có).

Nếu thuê tổ chức, cá nhân bên ngoài thực hiện thì xác định theo quy định

tại điểm a khoản này.

6. Chi số hóa thông tin, dữ liệu, tài liệu phục vụ chuyển đổi số (không bao
gồm chi chỉnh lý tài liệu phục vụ lưu trữ)

a) Trường hợp pháp luật thuộc ngành dữ liệu, lưu trữ có quy định về định
mức, đơn giá, mức chi thì áp dụng theo các định mức, đơn giá, mức chi đó và quy

mô, mức độ, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, nhiệm vụ số hóa thông tin, dữ liệu, tài

liệu, điều kiện thực tế của nhiệm vụ;

b) Trường hợp không có định mức, đơn giá, mức chi:

b1) Nếu đơn vị sử dụng ngân sách tự thực hiện thì được xác định: Trên cơ

sở chế độ làm thêm giờ thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC; chế độ làm

thêm giờ của hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NÐ-

CP. Các khoản chi khác bao gồm nhân lực, công cụ, dụng cụ, vật liệu, máy móc

để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc định

mức, mức chi tương ứng (nếu có);

b2) Nếu thuê tổ chức, cá nhân bên ngoài để thực hiện thì được xác định căn

cứ theo một trong các thông tin sau: báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất; kết
quả lựa chọn nhà thầu đối với trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự trong thời

gian tối đa 12 tháng gần nhất trước thời điểm trình dự toán; kết quả thẩm định giá
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của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc của hội đồng thầm
định giá theo quy định của pháp luật (nếu có); giá niêm yết của nhà cung cấp, nhà
sản xuất; kết hợp các thông tin.

7. Chi xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế
hoạch, kiến trúc, quy chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chuyển đổi số và các

hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số

Các nội dung chi dưới đây là các nội dung chỉ chủ yếu của nhiệm vụ. Trong

quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị sử dụng ngân sách xem xét, lựa chọn áp dụng

một số hoặc toàn bộ các nội dung và bổ sung, cập nhật các nội dung khác cho phù

hợp với khả năng, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Mức chỉ

quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa. Đơn vị sử dụng ngân sách quyết định
các mức chi cụ thể để thực hiện bảo đảm phù hợp trong phạm vi dự toán ngân

sách được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

a) Chỉ nghiên cứu, khảo sát, xây dựng, ban hành các chiến lược, chương
trình, kế hoạch, kiến trúc, quy chế, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá về chuyển
đổi số:

a1) Chi nghiên cứu, khảo sát

Chi nghiên cứu được áp dụng mức chỉ tại Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN

ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định
chỉ tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội

dung chỉ ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới

sáng tạo, trong đó thù lao nghiên cứu được xác định theo hệ số, phương pháp xác

định và mức thù lao đối với các chức danh được quy định tại Điều 9, Điều 10 và
Điều 13 của Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN.

Chi khảo sát được xác định theo quy định tại điểm d khoản này.

a2) Chi xây dựng đề cương:

Xây dựng đề cương chỉ tiết: tối đa 1.200.000 đồng/đề cương;

Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát: tối đa 2.000.000 đồng/đề cương
hoàn chỉnh;

a3) Chi soạn thảo:

Soạn thảo chiến lược, chương trình, kế hoạch, kiến trúc, quy chế, định mức
kinh tế - kỹ thuật, đơn giá: tối đa 3.000.000 đồng/chiến lược, chương trình, kế

hoạch, kiến trúc, quy chế, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá;

Soạn thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, tổng hợp ý kiến: tối đa 500.000
đồng/báo cáo;

a4) Chi tổ chức họp, tọa đàm góp ý: Thực hiện theo quy định tại điểm k






































































